
STTMaSinhVien HoTen TenLopHoc TenMonHoc Hình thức thi Ghi chú

1 510230278 Nguyễn Thị Thanh Nhàn CD23DH3 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

2 510230232 Nguyễn Thị Hồng Tuyết CD23DH2 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

3 510230142 Nguyễn Hoàng Vũ CD23DH2 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

4 510230119 Lương Gia Hào CD23DH3 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

5 510230417 Huỳnh Quốc Gia Quyền CD23DH3 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

6 510230403 Phạm Văn Minh CD23DH3 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

7 517230207 Võ Phan Anh Duy CD23TT1 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

8 517230465 Đinh Hồng Điền CD23TT1 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

9 517230405 Lương Thế Vinh CD23TT1 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

10 510230404 Lương Thế Việt CD23DH3 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

11 517230056 Phạm Văn Quyến CD23TT1 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

12 501220206 Lưu Gia Bảo CD22CT3 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

13 510230345 Nguyễn Hoàng Oanh CD23DH2 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

14 510230130 Dưu Phùng Bảo Ngân CD23DH3 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

15 501220839 Đặng Thiệu Tân CD22CT11 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

16 501220040 Lê Bảo Khanh CD22DH1 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

17 501210444 Nguyễn Việt Hưng CD21CT9 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

18 510230452 Đỗ Hoàng Khanh CD23DH4 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

19 514230427 Huỳnh Ngọc Cẩm CD23LM2 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

20 510230366 Nguyễn Gia Bảo CD23DH2 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

21 501230161 Huỳnh Lưu Gia Bảo CD23DH4 Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

22 508230531 Nguyễn Thị Hoàng Vy CD23KT3 Kế toán tài chính 1 Tự luận 

23 502230197 Cái Đình Pháp CD23TM2 Cơ sở lập trình Tự luận

24 502230137 Phan Hoàng Thịnh CD23TM2 Cơ sở lập trình Tự luận

25 502230096 Trần Lâm CD23TM2 Cơ sở lập trình Tự luận
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26 514230561 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa CD23LM4 Cơ sở lập trình Tự luận

27 501230498 Nguyễn Hoài Nam CD23CT9 Cơ sở lập trình Tự luận

28 801230026 Phạm Văn Ty TC23TH2 Cơ sở lập trình Tự luận

29 501230484 Quảng Đại Khít CD23CT9 Cơ sở lập trình Tự luận

30 502230635 Lê Đức Nghĩa CD23TM4 Cơ sở lập trình Tự luận

31 501220683 Phạm Thị Mỹ Dung CD22CT10 Cơ sở lập trình Tự luận

32 514230538 Phương Gia Bảo CD23LM3 Cơ sở lập trình Tự luận

33 514230492 Trần Thế Vãng CD23LM3 Cơ sở lập trình Tự luận

34 501230495 Nguyễn Thanh Nhi CD23CT9 Cơ sở lập trình Tự luận

35 501230045 Nguyễn Phước Lộc CD23CT1 Cơ sở lập trình Tự luận

36 501210257 Bùi Trần Bá Tài CD21CT4 Cơ sở lập trình Tự luận

37 501230568 Nguyễn Tất Thành Đạt CD23CT10 Cơ sở lập trình Tự luận

38 801230028 Lê Thành Hiệp TC23TH3 Cơ sở lập trình Tự luận

39 501230559 Nguyễn Quốc Cường CD23CT10 Cơ sở lập trình Tự luận

40 501230544 Huỳnh Nhất Khôi CD23CT10 Cơ sở lập trình Tự luận

41 501230519 Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh CD23CT9 Cơ sở lập trình Tự luận

42 501230532 Cao Vũ Gia Nguyên CD23CT10 Cơ sở lập trình Tự luận

43 601230008 Điểu - Nam CL23CT1 Lập trình giao diện web Tự luận trên máy

44 601230006 Nguyễn Trọng Thanh CL23CT1 Lập trình giao diện web Tự luận trên máy

45 606230003 Nguyễn Hoàng Nam CL23CT1 Lập trình giao diện web Tự luận trên máy

46 501210771 Nguyễn Anh Kiệt CD21CT6 Lập trình giao diện web 1 Tự luận trên máy

47 501220415 Nguyễn Phạm Minh Tiến CD22CT11 Lập trình giao diện web 1 Tự luận trên máy

48 501210864 Võ Triệu Minh Khánh CD21CT9 Lập trình giao diện web 1 Tự luận trên máy

49 510230142 Nguyễn Hoàng Vũ CD23DH2 Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator Lập trình trên máy

50 510230119 Lương Gia Hào CD23DH3 Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator Lập trình trên máy

51 510230417 Huỳnh Quốc Gia Quyền CD23DH3 Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator Lập trình trên máy

52 510230408 Nguyễn Trần Hải Đăng CD23DH3 Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator Lập trình trên máy

53 510230345 Nguyễn Hoàng Oanh CD23DH2 Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator Lập trình trên máy
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54 510200098 Đinh Quang Triết CD20DH4 Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator Lập trình trên máy

55 510230232 Nguyễn Thị Hồng Tuyết CD23DH2 Thiết kế đồ họa với Corel DRAW Lập trình trên máy

56 510230124 Đoàn Phạm Trung Đông CD23DH3 Thiết kế đồ họa với Corel DRAW Lập trình trên máy

57 510230040 Nguyễn Thái Sơn CD23DH1 Thiết kế đồ họa với Corel DRAW Lập trình trên máy

58 508230531 Nguyễn Thị Hoàng Vy CD23KT3 Bài tập lớn nguyên lý kế toán Tự luận 

59 501230318 Nguyễn Viết Tân CD23CT11 Giáo dục Chính trị Trắc nghiệm

60 802210026 Nguyễn Hữu Nhân TC21TH1 Quản trị website Trắc nghiệm

61 501220710 Đỗ Hoàng Trúc Lâm CD22CT10 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng Trắc nghiệm

62 501220689 Mai Anh Kha CD22CT10 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng Trắc nghiệm

63 514220325 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung CD22CT4 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng Trắc nghiệm

64 501220449 Trịnh Thanh Trí CD22CT6 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng Trắc nghiệm

65 501220182 Chu Thị Cẩm Tú CD22CT4 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng Trắc nghiệm

66 501230606 Võ Văn Thiện CD23CT12 Cấu trúc máy tính Tự luận

67 501230502 Nguyễn Tuấn Hưng CD23CT9 Cấu trúc máy tính Tự luận

68 801230026 Phạm Văn Ty TC23TH2 Cấu trúc máy tính Tự luận

69 501230484 Quảng Đại Khít CD23CT9 Cấu trúc máy tính Tự luận

70 501230550 Nguyễn Đỗ Quốc Thịnh CD23CT10 Cấu trúc máy tính Tự luận

71 501230555 Cao Phi Hùng CD23CT10 Cấu trúc máy tính Tự luận

72 501230506 Triệu Khánh Lâm CD23CT9 Cấu trúc máy tính Tự luận

73 514230566 Nguyễn Thanh Tùng CD23CT10 Cấu trúc máy tính Tự luận

74 501230045 Nguyễn Phước Lộc CD23CT1 Cấu trúc máy tính Tự luận

75 801230028 Lê Thành Hiệp TC23TH3 Cấu trúc máy tính Tự luận

76 509230499 Nguyễn Trung Kiên CD23KT3 Quản trị học
Tự luận & trắc 

nghiệm

77 508230133 Phạm Kiều Cẩm Tú CD23KT2 Quản trị học
Tự luận & trắc 

nghiệm

78 508230531 Nguyễn Thị Hoàng Vy CD23KT3 Kinh tế vi mô
Tự luận & trắc 

nghiệm

79 512220135 Nguyễn Thị Hồng Cúc CD22MK1 Hành vi khách hàng Tự luận

80 517230149 Vũ Hoàng Thông CD23TT1 Pháp luật Trắc nghiệm

81 514220325 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung CD22CT4 Pháp luật Trắc nghiệm
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82 501230550 Nguyễn Đỗ Quốc Thịnh CD23CT10 Tiếng Anh 1
Tự luận + Trắc 

nghiệm

83 517230380 Nguyễn Thị Cẩm Tú CD23TT1 Tiếng Anh 1
Tự luận + Trắc 

nghiệm

84 501230109 Phạm Thành Trung CD23CT5 Tiếng Anh 1
Tự luận + Trắc 

nghiệm

85 501230134 Trần Lâm Gia Khải CD23CT7 Tiếng Anh 1
Tự luận + Trắc 

nghiệm

86 501220693 Hồ Tấn Hòa CD22CT10 Tiếng Anh 2
Tự luận + Trắc 

nghiệm

87 510230299 Nguyễn Nhật Trường CD23DH3 Tiếng Anh cơ bản
Tự luận + Trắc 

nghiệm

88 510230259 Nguyễn Thanh Phước CD23DH2 Tiếng Anh cơ bản
Tự luận + Trắc 

nghiệm

89 501230244 Nguyễn Minh Quân CD23CT7 Tiếng Anh cơ bản
Tự luận + Trắc 

nghiệm

90 511230370 Trần Ngọc Thái CD23LG2 Tiếng Anh cơ bản
Tự luận + Trắc 

nghiệm

91 801230019 Mã Trần Hiếu Nghĩa TC23TH1 Tiếng Anh cơ bản
Tự luận + Trắc 

nghiệm

92 801230007 Nguyễn Tấn Lộc TC23TH1 Tiếng Anh cơ bản
Tự luận + Trắc 

nghiệm

93 518230407 Nguyễn Thị Tú Nữ CD23TW2 Thiết kế banner Lập trình trên máy

94 510230232 Nguyễn Thị Hồng Tuyết CD23DH2 Thiết kế chuyển động 2D Lập trình trên máy

95 510230136 Lê Hoài Linh CD23DH2 Thiết kế chuyển động 2D Lập trình trên máy

96 510200098 Đinh Quang Triết CD20DH4 Thiết kế chuyển động 2D Lập trình trên máy

97 510230439 Lê Hoàng Nguyên CD23DH4 Thiết kế chuyển động 2D Lập trình trên máy

98 501230144 Trần Đức Tuấn CD23TM3 CCNA1 Tự luận trên máy

99 502230137 Phan Hoàng Thịnh CD23TM2 CCNA1 Tự luận trên máy

100 501220266 Nguyễn Tấn Dũng CD22TM1 CCNA4 Tự luận trên máy

101 502220484 Ngô Việt Đam CD22TM1 CCNA4 Tự luận trên máy

102 514230089  Nguyễn Duy Khôi CD23LM2 Cơ sở dữ liệu Tự luận trên máy
Thi cải 

thiện

103 501230301 Nguyễn Thị Mỹ Hiền CD23CT4 Cơ sở dữ liệu Tự luận trên máy

104 501230195 Trương Trí Nguyên CD23CT3 Cơ sở dữ liệu Tự luận trên máy

105 501230265 Nguyễn Văn Nhựt CD23CT5 Cơ sở dữ liệu Tự luận trên máy

106 501230506 Triệu Khánh Lâm CD23CT9 Cơ sở dữ liệu Tự luận trên máy

107 514230035 Suôn Tía CD23LM1 Cơ sở dữ liệu Tự luận trên máy

108 501230078 Ngô Văn Quân CD23CT2 Cơ sở dữ liệu Tự luận trên máy

109 801230016 Nguyễn Vũ Minh Hiếu TC23TH1 Đồ họa ứng dụng (Adobe photoshop) Tự luận trên máy
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110 507230383 Phan Vĩnh Khang CD23QT2 Đồ họa xử lý ảnh với Photoshop Tự luận trên máy

111 801220024 Lưu Gia Lợi TC22TH1 Joomla Tự luận trên máy

112 801220016 Nguyễn Tài Quân TC22TH1 Joomla Tự luận trên máy

113 801210019 Nguyễn Quang Tín TC21TH1 Joomla Tự luận trên máy

114 801220064 Nguyễn Bảo Duy TC21TH1 Joomla Tự luận trên máy
Thi cải thiện

115 801220006 Tôn Thất Quang TC21TH1 Joomla Tự luận trên máy
Thi cải thiện

116 501230266 Lê Thị Hồng Anh CD23CT3 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy

Thi cải 

thiện;

Phòng thi: 

B.204

117 501230184 Bùi Hữu Lộc CD23CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

118 606230001 Phạm Châu Tuấn Cảnh CL23CT1 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

119 501220737 Nguyễn Vũ Ngân Châu CD22CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

120 501220182 Chu Thị Cẩm Tú CD22CT4 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

121 501230410 Nguyễn Tấn Đạt CD23CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

122 601230014 Nguyễn Duy Long CL23CT1 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

123 501230398 Trần Anh Phi Hùng CD23CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

124 501230384 Vũ Văn Tuệ Ninh CD23CT4 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

125 501230324 Nguyễn Quốc Hưng CD23CT6 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

126 501230309 Mai Hoàng Khiêm CD23CT5 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

127 501230245 Phạm Minh Đức CD23CT6 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

128 501230179 Phạm Tuấn Kiệt CD23CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

129 501230169 Phạm Duy Khanh CD23CT4 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

130 501230168 Nguyễn Khắc Ngọc CD23CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

131 501230411 Dương Thị Kim Thảo CD23CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

132 514230163 Nguyễn Tấn Nguyên CD23LM2 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

133 501210292 Nguyễn Thanh Vũ CD21CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

134 514230246 Thái Văn Hiền CD23LM2 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

135 501230425 Trần Lê Ngọc Tân CD23CT8 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

136 501230230 Vũ Đình Tuấn Duy CD23CT6 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

137 501230078 Ngô Văn Quân CD23CT2 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204
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138 501230428 Nguyễn Hoài Anh CD23CT8 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

139 501230442 Đào Kim Nhật Vương CD23LM2 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.204

140 501230339 Lê Nguyễn Quốc An CD23CT6 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

141 501230093 Nguyễn Minh Mẫn CD23CT3 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

142 501230447 Nguyễn Quốc Huy CD23CT8 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

143 514220440 Trần Văn Viên CD22LM1 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

144 501230195 Trương Trí Nguyên CD23CT3 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

145 501210484 Trần Nhật Hào CD21CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

146 501230444 Nguyễn Minh Phú CD23CT8 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

147 501230422 Trần Gia Lạc CD23CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

148 501230388 Vũ Đình Phúc CD23CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

149 501230079 Đoàn Ngân Bảo Chuyên CD23CT2 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

150 501230284 Thuyền Thanh Hùng CD23CT5 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

151 501230283 Trịnh Hoàng Thái CD23CT4 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

152 501230270 Thái Huỳnh Trung Hiếu CD23CT4 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

153 501230265 Nguyễn Văn Nhựt CD23CT5 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

154 514230126 Trần Vĩnh Phát CD23CT8 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

155 501230314 Phạm Nguyễn Anh Khôi CD23CT5 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

156 501230319 Nguyễn Hùng Vĩ CD23CT6 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

157 501230287 Lê Thanh Phong CD23CT4 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

158 501230296 Phạm Dương Thanh CD23CT5 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

159 501230228 Từ Công Sơn CD23CT7 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

160 501230229 Nguyễn Hoàng Luân CD23CT6 Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy
Phòng 

thi: B.404

161 506230058 Bùi Trung Kiên CD23CM1 Điện tử cơ bản Tự luận

162 517230537 Tô Thị Kiều My CD23TT2 Nhập môn đa phương tiện Tự luận

163 517230405 Lương Thế Vinh CD23TT1 Nhập môn đa phương tiện Tự luận

164 507220130 Lê Nguyễn Ái Xuân CD22QT1 Phân tích hiệu quả kinh doanh Tự luận

165 507220588 Trần Văn Thắng CD22QT1 Phân tích hiệu quả kinh doanh Tự luận



STTMaSinhVien HoTen TenLopHoc TenMonHoc Hình thức thi Ghi chú

166 507220446 Phạm Hoàng Phương CD22QT1 Phân tích hiệu quả kinh doanh Tự luận

167 512220135 Nguyễn Thị Hồng Cúc CD22MK1 Quản trị chất lượng Tự luận

168 512230462 Nguyễn Duy Khương CD23MK2 Quản trị kênh phân phối Tự luận

169 512230050 Nguyễn Minh Chính CD23MK1 Quản trị kênh phân phối Tự luận

170 507220823 Nguyễn Thanh Sang CD22QT1 Quảng cáo trực tuyến Tự luận

171 502220102 Nguyễn Bách Đạt CD22TM1 Truyền thông hợp nhất Tự luận

172 509230499 Nguyễn Trung Kiên CD23KT3 Bài tập lớn nguyên lý kế toán Tự luận 

173 508230541 Trương Thị Hồng Diễm CD23KT3 Bài tập lớn nguyên lý kế toán Tự luận 

174 507230307 Nguyễn Đức Việt CD23QT2 Nhập môn Digital Marketing Tự luận 

175 505210573 Huỳnh Ngọc Sang CD21QT1 Nguyên lý kế toán
Tự luận & trắc 

nghiệm

176 508230531 Nguyễn Thị Hoàng Vy CD23KT3 Nguyên lý kế toán
Tự luận & trắc 

nghiệm

177 512230552 Chu Thị Tuyết Anh CD23MK4 Nguyên lý kế toán
Tự luận & trắc 

nghiệm

178 514220325 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung CD22CT4 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

179 501230498 Nguyễn Hoài Nam CD23CT9 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

180 501230195 Trương Trí Nguyên CD23CT3 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

181 501230444 Nguyễn Minh Phú CD23CT8 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

182 501230422 Trần Gia Lạc CD23CT7 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

183 501230388 Vũ Đình Phúc CD23CT7 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

184 501230325 Diệp Cao Nhân CD23CT3 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

185 501230585 Huỳnh Bá Tấn CD23CT10 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

186 501230508 Lộc Quang Trung CD23CT9 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

187 501230491 Phạm Thanh Tùng CD23CT9 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

188 501230276 Lê Thái Anh CD23CT4 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

189 501230155 Nguyễn Thị Khánh Ly CD23CT6 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

190 501230127 Trần Đình Thành CD23LM2 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

191 501230078 Ngô Văn Quân CD23CT2 Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy

192 501220508 Lưu Văn Đô CD22DH3 Xử lý ảnh Lightroom Tự luận trên máy

193 510220174 Nguyễn Thành Tuấn CD22DH3 Xử lý ảnh Lightroom Tự luận trên máy
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194 510220407 Nguyễn Huỳnh Tiến Đạt CD22DH1 Xử lý ảnh Lightroom Tự luận trên máy

195 501220344 Nguyễn Hữu Thắng CD22CT4 Công nghệ kiểm thử ứng dụng Đồ án môn học

196 501220360 Tạ Phát Đạt CD22CT3 Công nghệ kiểm thử ứng dụng Đồ án môn học

197 501210572 Trần Thị Anh Thư CD21CT7 Hệ thống quản lý nội dung (CMS) Đồ án môn học

198 501210530 Nguyễn Quang Vinh CD21CT8 Hệ thống quản lý nội dung (CMS) Đồ án môn học

199 501210494 Trần Quang Tuyến CD21CT8 Hệ thống quản lý nội dung (CMS) Đồ án môn học

200 510220382 Trịnh Ngọc Châu CD22DH4 Kỹ xảo điện ảnh Đồ án môn học

201 510220370 Ngô Minh Thiện CD22DH1 Đồ án chuyên ngành Vấn đáp

202 510220390 Hoàng Kỳ Anh CD22DH1 Đồ án chuyên ngành Vấn đáp

203 510220342 Nguyễn Thắng Lợi CD22DH2 Đồ án chuyên ngành Vấn đáp

204 510200098 Đinh Quang Triết CD20DH4 Đồ án chuyên ngành Vấn đáp

205 501220754 Võ Toàn Thắng CD22CT7 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

206 501220787 Phạm Tấn Tài CD22CT5 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

207 501220710 Đỗ Hoàng Trúc Lâm CD22CT10 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

208 501220253 Trịnh Quốc Trung CD22CT2 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

209 501220538 Nguyễn Thiên Huỳnh CD22CT2 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

210 501220113 Nguyễn Thế Cường CD22CT2 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

211 501220735 Bùi Ngọc Tuyến CD22CT7 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

212 501220712 Trần Hoàng Tiến CD22CT10 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

213 501220259 Ngô Hùng Thuận CD22CT8 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

214 501220210 Diệp Hiếu Nghĩa CD22CT6 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

215 501220400 Trương Minh Quân CD22CT8 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

216 501210870 Nguyễn Nguyên CD22CT1 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

217 501220693 Hồ Tấn Hòa CD22CT10 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

218 501220667 Phạm Thế Vũ CD22CT10 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

219 501220365 Nguyễn Đình Duy CD22CT3 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

220 514220325 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung CD22CT4 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

221 501220449 Trịnh Thanh Trí CD22CT6 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp
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222 501220381 Võ Trần Thế Toàn CD22CT2 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

223 501220241 Trương Ngọc Luân CD22CT6 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

224 501220334 Phạm Thế Quang CD22CT4 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

225 501220536 Nguyễn Hữu Hiền CD22CT9 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

226 501220287 Trương Đình Tuấn CD22CT4 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

227 501220300 Nguyễn Phi Dương CD22CT3 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

228 501220206 Lưu Gia Bảo CD22CT3 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

229 501220115 Nguyễn Lý Thiên Phú CD22CT4 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

230 501220507 Lê Thanh Nam CD22CT9 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

231 501220506 Lê Thành Đạt CD22CT9 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

232 501220359 Phan Hoàng Bảo Ngọc CD22CT4 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

233 501220369 Phan Thanh Hoài Lâm CD22CT8 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

234 501220385 Nguyễn Hà Quốc Huy CD22CT3 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

235 501220379 Đinh Hoàng Minh Tâm CD22CT3 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

236 501220269 Đỗ Anh Khoa CD22CT3 Lập trình giao diện web 2 Vấn đáp

237 501220080 Nguyễn Ngọc Sơn CD22CT2 Web framework Vấn đáp

238 601230015 Nguyễn Thanh Phương CL23CT1 Lập trình JavaScript Vấn đáp bài tập lớn

239 510200098 Đinh Quang Triết CD20DH4 Biên tập chỉnh sửa phim Vấn đáp đồ án

240 501230615 Nguyễn Võ Gia Minh CD23CT12 Kỹ năng mềm 1 Vấn đáp đồ án

241 501230318 Nguyễn Viết Tân CD23CT11 Kỹ năng mềm 1 Vấn đáp đồ án

242 501230503 Lai Đức Dũng CD23CT11 Kỹ năng mềm 1 Vấn đáp đồ án

243 801230016 Nguyễn Vũ Minh Hiếu TC23TH1 Kỹ năng mềm 1 Vấn đáp đồ án

244 801230015 Nguyễn Hoàng Chí Anh TC23TH1 Kỹ năng mềm 1 Vấn đáp đồ án

245 501220302 Lê Huy Hoàng CD22CT4 Lập trình PHP 2 Vấn đáp đồ án

246 501220449 Trịnh Thanh Trí CD22CT6 Lập trình PHP 2 Vấn đáp đồ án

247 501220287 Trương Đình Tuấn CD22CT4 Lập trình PHP 2 Vấn đáp đồ án

248 501220348 Đỗ Quốc Đạt CD22CT4 Lập trình PHP 2 Vấn đáp đồ án


